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    UBND QUẬN TÂY HỒ 

TRƯỜNG THCS XUÂN LA 
 

ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1 
NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN:  TOÁN 9 
Ngày kiểm tra: 12/10/2024 

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề 

 

Bài 1. (1,5 điểm) 

1) Lượng tinh bột sắn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 
2022 là:  

Thị trường Thái Lan Việt Nam Indonexia Lào  Trung Quốc 

Lượng (tấn) 218155 24859 3447 2983 483 

   (Nguồn : Theo thống kê của cơ quan Tài chính Đài Loan) 

a) Tổng lượng tinh bột sắn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 
tháng năm 2022 là bao nhiêu tấn? 

b) Thị trường Việt Nam cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 
tháng năm 2022 chiếm bao nhiêu phần trăm so tổng lượng tinh bột sắn mà các thị 
trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 (làm tròn kết quả đến hàng 

phần trăm)   

 

2) Một hộp đựng 5 thẻ được đánh số 1; 5; 6; 11; 15.  

Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố sau: 

 “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là các số chia cho 5 dư 1”.  

 

Bài 2. (2,0 điểm) Giải các phương trình, hệ phương trình sau: 

a) ( )2 1 4 2 0x x x− + − =     b) 
( )

23 8 18

3 3

x x

x x x x

+ +
− =

− −
               c) 

7 2 1

3 6

− =
 + =

x y

x y
 

Bài 3. (2 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 

a) Để mở rộng kinh doanh, ông Nam đã vay 600 triệu đồng kì hạn 12 tháng từ 

hai ngân hàng A và B với lãi suất lần lượt là 8% và 9%. Tổng số tiền lãi phải trả 

15 11 

6 5 1 
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sau 1 năm cho cả hai ngân hàng là 51,5 triệu đồng. Tính số tiền mà ông Nam đã 
vay của mỗi ngân hàng?  

b) Một người đi xe máy từ A  đến B  với vận tốc 30km/h . Lúc đi từ B  về A , 

người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 10km/h , vì vậy thời gian về ít hơn 
thời gian đi là 45phút. Tính chiều dài quãng đường AB ? 

Bài 4. (4,0 điểm) 

1) a)Tính giá trị của biểu thức : 
0

2 0 0 0

0

1 tan 26
C = sin 30 tan 45 cos60 +

2 cot 64
− +   

b) Một chiếc máy bay xuất phát từ vị trí A bay lên 

theo đường thẳng tạo với phương ngang một góc nâng 

200. Nếu máy bay chuyển động theo hướng đó đi được 

10 km thì máy bay sẽ ở độ cao bao nhiêu kilômét so 

với mặt đất? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 

 

2) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC, đường cao AH ( )H BC   

a) Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC và số đo góc B (số đo góc làm tròn đến độ) 

b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D, gọi N là hình chiếu của A trên CD. 

          Chứng minh 𝐶𝑁. 𝐶𝐷 = 𝐶𝐴2 và 𝐶𝑁 = 𝐶𝐷. 𝑠𝑖𝑛2�̂�  

c) Chứng minh: 𝑆𝐶𝐻𝑁 = 𝑆𝐶𝐷𝐵 . 𝑐𝑜𝑠2𝐴𝐶�̂�. 𝑐𝑜𝑠2𝐴𝐶�̂� 

 

Bài 5. (0,5 điểm) 

 Một cơ sở chuyên thiết kế sản xuất áo phông thời trang, chi phí để sản xuất 

một chiếc áo là 95 nghìn đồng. Với giá bán 165 nghìn đồng một chiếc áo, mỗi 

tháng cơ sở bán được 15000 chiếc áo. Sau một thời gian, chủ cơ sở muốn tăng giá 
bán để tăng thêm lợi nhuận, biết rằng cứ  1 lần tăng giá 10 nghìn đồng thì mỗi 

tháng số áo bán được giảm đi 1000 chiếc áo. Hỏi cơ sở phải bán một chiếc áo với 

giá mới nhất là bao nhiêu để có lợi nhuận nhiều nhất?   

--- Chúc các em làm bài tốt! --- 
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HƯỚNG DẪN CHẤM - BIỂU ĐIỂM KSCL TOÁN 9 LẦN 1 

Bài                        Hướng dẫn chấm Điểm 

Bài 1 
(1,5 điểm) 

1) a) 

Tổng lượng tinh bột sắn mà các thị thường cung cấp cho Đài Loan trong 
9 tháng năm 2022 là:  
218 155 + 24 859 + 3 447 + 2 983 + 483 = 249 927 (tấn) 

 

 

0,5 

b) Thị trường Việt Nam cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 
9 tháng năm 2022 chiếm số phần trăm so tổng lượng tinh bột sắn mà các 

thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 là: 
24859

.100% 9,95%
249927

  

 

 

 

 

0,5 

2) Biến cố“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là các số chia cho 5 dư 1”  

Có 5 kết quả có thể xảy ra khi rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp: 1; 5; 6; 

11;  15 

Có 3 kết quả thuận lợi của biến cố: 1; 6; 11 

- Xác suất của các biến cố là : 3

5
 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

Bài 2 
(2,0 điểm) 

( )
( ) ( )
) 2 1 4 2 0

2 1 2 2 1 0

a x x x

x x x

− + − =

− + − =
 

           ( )( )2 1 2 0x x− + =  

1:2 1 0TH x− =       2: 2 0TH x+ =  

                 
2 1

1

2

x

x

=

=
                                                      2x = −  

Vậy phương trình có nghiệm 
1

2;
2

x
  − 
 

 

 

 

 

0,25 

0,25 

b) 
( )

23 8 18

3 3

x x

x x x x

+ +
− =

− −
  ĐKXĐ: x ¹ 0, x ¹ 3 

( )

( ) ( ) ( )

23 8( 3) 18

3 3 3

x x
x x

x x x x x x

+ - +
- =

- - -
   

  -5x = -6 

     x = 
6

5
 ( TMĐK) 

 Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 6

5
 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

c)
 

7 2 1

3 6

− =
 + =

x y

x y
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     Từ PT(2) ta có y = 6 – 3x  (3) 

Thay y = 6 – 3x  vào phương trình (1) ta được: 7x - 2(6 – 3x) = 1 

                                                                                                x = 1  

                                                               tìm được y = 3                                 
Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là ( x; y) = (1; 3) 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

Bài 3 
(2,0 điểm) 

a)Gọi số tiền ông Nam đã vay ở hai ngân hàng A và B lần lượt là: x; y 
(triệu đồng, 0 < x; y < 600) 
Vì tổng số tiền ông Nam vay là 600 triệu đồng, nên ta có phương trình:           
x + y = 600 (1) 

Số tiền lãi phải trả cho ngân hàng A sau 1 năm là: 8%x = 0,08x (triệu 
đồng) 
Số tiền lãi  phải trả cho ngân hàng B sau 1 năm là: 9%y = 0.09y (triệu 
đồng) 
Theo đề bài ta có phương trình: 
 0,08x + 0,09y = 51,5 (2) 

Từ (1)(2) ta có hệ phương trình: 
600(1)

0,08 0,09 51,5(2)

x y

x y

+ =
 + =

 

Giải hệ ta được x = 250 (tm); y = 350 (tm) 

Vậy số tiền ông Nam vay ở ngân hàng A là 250 triệu đồng 

       Số tiền ông Nam vay ở ngân hàng B là 350 triệu đồng 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

b)Đổi 45 phút = 3

4
(h) 

Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km, x > 0) 

Thời gian xe máy đi từ A đến B là: 
30

x
(h) 

Vận tốc xe máy đi từ B về A là: 30 + 10 = 40 (km/h) 

Thời gian xe máy đi từ B về A là: 
40

x
 (h) 

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 45 phút nên ta có phương trình: 

                    
3

30 40 4

x x
− =  

               
1 1 3

30 40 4
x
 − = 
 

 

                        
1 3

.
120 4

x =  

                              90( )x tm=  

Vậy quãng đường AB dài 90 km    

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 
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Bài 4 

(4 điểm) 
4.1 

a) 
0

2 0 0 0

0

1 tan 26
C = sin 30 tan 45 cos60 +

2 cot 64
− +  

2 0

0

1 1 1 cot 64
C = 1 .

2 2 2 cot 64

1 1 1
1 1

4 4 2
C

  − + + 
 

= − + + =
 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

b) Xét ∆ABH vuông tại H, ta có:  

.sinHB BC A= (Hệ thức giữa cạnh và góc 

trong tam giác vuông) 
010.sin 20 3HB =  (km) 

Vậy khi máy bay chuyển động được 

10km thì sẽ ở độ cao khoảng 3km so với 

mặt đất. 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

4.2 

 

Vẽ hình đúng đến ý  

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

a)Biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC và số đo góc B (làm tròn kết 

quả đến độ) 

 

0,75 

Xét tam giác ABC vuông tại A, có: 
2 2 2BC AB AC= +  (Định lí Pythagore) 

Tính được BC = 10cm 

0,25 

 

sin
AC

B
BC

=  (Tỉ số lượng giác) 

8 4
sin

10 5
B = =          �̂� 530 

0,25 

 

0,25 

c)Trên tia đối của tia AB lấy điểm D, gọi N là hình chiếu của A trên 

CD.    Chứng minh 𝐶𝑁. 𝐶𝐷 = 𝐶𝐴2 và 𝐶𝑁 = 𝐶𝐷. 𝑠𝑖𝑛2�̂� 

 

1,5 

N

H

A

B C

D
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+) CM được hai tam giác CAN và CDA đồng dạng 

CN.CD = CA2 (đpcm) 

 

0,5 

0,25 

 

+)  Xét tam giác CAD vuông tại A, ta có: 

sin
AC

D
CD

=  (Tỉ số lượng giác) 

2 2
2

2

.
.sin .

AC AC CN CD
CD D CD CN

CD CD CD
= = = = (đpcm) 

 

 

 

 

 

0,25 

 

0,5 

c) Chứng minh: 𝑆𝐶𝐻𝑁 = 𝑆𝐶𝐷𝐵 . 𝑐𝑜𝑠2𝐴𝐶�̂�. 𝑐𝑜𝑠2𝐴𝐶�̂� 0,5 

Kẻ HI ⊥ CN; BK ⊥ CD 

Ta có 
1 1

. . ; . .
2 2CHN CBDS HI CN S BK CD= =  

.CHN

CBD

S HI CN

S BK CD
=  (1) 

Lại có HI//BK nên 
HI CH

BK CB
= (Hệ quả 

định lí Thales) 

Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có  𝑐𝑜𝑠𝐴𝐶�̂� = 𝐴𝐶𝐵𝐶 

Xét tam giác AHC vuông tại H, ta có: 𝑐𝑜𝑠𝐴𝐶�̂� = 𝐶𝐻𝐴𝐶  

Nên 𝑐𝑜𝑠2𝐴𝐶�̂� = 𝐴𝐶𝐵𝐶 . 𝐶𝐻𝐴𝐶 = 𝐶𝐻𝐵𝐶 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

Ta có 𝐶𝑁 = 𝐶𝐷. 𝑠𝑖𝑛2�̂� (cmt) mà �̂� + 𝐴𝐶�̂� = 900 nên 𝐶𝑁 =𝐶𝐷. 𝑐𝑜𝑠2𝐴𝐶�̂� hay 
𝐶𝑁𝐶𝐷 = 𝑐𝑜𝑠2𝐴𝐶�̂� (3) 

Từ (1)(2)(3) suy ra 𝑆𝐶𝐻𝑁 = 𝑆𝐶𝐷𝐵 . 𝑐𝑜𝑠2𝐴𝐶�̂�. 𝑐𝑜𝑠2𝐴𝐶�̂� (đpcm) 
 

 

 

0,25 

 

Bài 5 
(0,5 điểm) 

Gọi x (xN*) là số lần tăng giá bán 10 nghìn đồng 

Số tiền lãi của 1 chiếc áo sau x lần tăng giá là:  

(165 – 95) + 10.x = 70 + 10x (nghìn đồng) 

Số áo bán ra trong 1 tháng sau khi tăng giá bán là: 

15 000 – 1 000.x ( chiếc áo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

I

N

H

A

B C

D
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Số tiền lãi trong 1 tháng sau khi tăng giá bán là: 

(15 000 – 1 000x).(70 + 10x) = -10 000x2 + 80 000x + 1 050 000 

= -10 000 (x2 – 8x – 105) = -10 000(x – 4)2 + 1 210 000 ≤ 1 210 000 

Dấu “=” xảy ra khi x – 4 = 0 hay x = 4 

Vậy để có lợi nhuận cao nhất trong một tháng là 1 210 000 nghìn đồng 

thì số lần tăng giá là 4 lần và giá bán chiếc áo là: 165 + 10. 4 = 205 

nghìn đồng. 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

Chúc các em học và thi thật tốt! 


